
 

 

 

 

KHUNG ĐÀO TẠO 

CHƯƠNG TRÌNH MỸ THUẬT, KHÓA D20 
 

TT Tên học phần Số tín 

chỉ 

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 

2 Tư duy biện luận ứng dụng 2 

3 Triết học Mác - Lênin 3 

4 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 

5 Những vấn đề kinh tế - xã hội Đông Nam bộ 2 

6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 

7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

8 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 

9 Giáo dục thể chất 2 

10 Giáo dục quốc phòng an ninh 5 

11 Thực hành Giáo dục quốc phòng an ninh 3 

12 Thực hành Giáo dục thể chất 3 

13 Nhập môn nhóm ngành Văn hóa - nghệ thuật 2 

14 Tâm lý học nghệ thuật 2 

15 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 

16 Tin học chuyên ngành 1 (Adobe Photoshop) 3 

17 Nghệ thuật học 2 

18 Mỹ học 2 

19 Tin học chuyên ngành 2 (Adobe Illustrator) 3 

20 Nghệ thuật kinh doanh 2 

21 Nghệ thuật ảnh (Nhiếp ảnh) 2 

22 Truyền thông đại chúng 2 

23 Luật sở hữu trí tuệ 2 

24 Giải phẫu học 2 

25 Nhân trắc học 2 

26 Ký hiệu học 2 

27 Lịch sử mỹ thuật 2 

28 Luật xa gần 2 

29 Nghệ thuật chữ 2 
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30 Cơ sở tạo hình 1 3 

31 Hình họa 1 3 

32 Cơ sở tạo hình 2 3 

33 Hình họa 2 3 

34 Cơ sở tạo hình 3 3 

35 Hình họa 3 3 

36 Điêu khắc căn bản 1 

37 Hình họa 4 2 

38 Trang trí ứng dụng 2 

39 Hình họa 5 2 

40 Thiết kế Logo và ấn phẩm văn phòng 2 

41 Tin học chuyên ngành Đồ họa 3 (Phần mềm 3D Max) 3 

42 Lịch sử design 2 

43 Mỹ thuật học 2 

44 Nguyên lý thị giác 2 

45 Ý tưởng sáng tạo 2 

46 Bố cục tranh tĩnh vật chất liệu lụa 2 

47 Bố cục tranh tĩnh vật chất liệu sơn dầu 2 

48 Điêu khắc trang trí 2 

49 Hội họa: Phong cảnh 2 

50 Kỹ thuật đồ họa tạo hình 2 

51 Kỹ thuật hội họa 2 

52 Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu 2 

53 Thiết kế hồ sơ năng lực 2 

54 Bố cục tranh sinh hoạt chất liệu lụa 2 

55 Bố cục tranh sinh hoạt chất liệu sơn dầu 2 

56 Bố cục tranh tĩnh vật chất liệu khắc gỗ 2 

57 Bố cục tranh tĩnh vật chất liệu sơn mài 2 

58 Điêu khắc kỹ thuật số căn bản (Ứng dụng máy in 3D, 4D và máy cắt CNC) 2 

59 Nghệ thuật tranh hoành tráng 2 

60 Thiết kế mỹ thuật sân khấu 2 

61 Bố cục tranh sinh hoạt chất liệu khắc gỗ 2 

62 Bố cục tranh sinh hoạt chất liệu sơn mài 2 

63 Tranh kỹ thuật số (Vẽ Wacom) 2 

64 Bố cục tranh, tượng chất liệu tự chọn (lụa, sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, điêu khắc) 2 

65 Điêu khắc kỹ thuật số nâng cao (Ứng dụng máy in 3D, 4D và máy cắt CNC) 2 

66 Thực tập doanh nghiệp 1 1 



 

 

 

67 Thực tập doanh nghiệp 2 1 

68 Thực tập tốt nghiệp  3 

69 Báo cáo/Khoá luận tốt nghiệp 5 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 


